
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Km 15, Đại lộ thăng long,Thôn Quyết Tiến, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

22/05/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI ĐẠI VIỆT

0109192388

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Kinh doanh mỹ phẩm (trừ mỹ phẩm có hại cho sức 
khỏe con người). Buôn bán hàng tiêu dùng; buôn bán tư liệu 
tiêu dùng (trừ kinh doanh dược phẩm 

4649(Chính)

2. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

3. Bán buôn thực phẩm
(không hoạt động tại trụ sở).

4632

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

7. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

8. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

9. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

10. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

11. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

12. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

13. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

14. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

15. Bán buôn tổng hợp 4690

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG 
MẠI ĐẠI VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAI VIET TRADING IMPORT EXPORT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DAIVIET TIE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.800.000.000 VNĐ

16. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

17. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

18. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

20. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

21. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá

4610

22. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ chăm sóc da (không bao gồm các hoạt động 
gây chảy máu, không hoạt động xông hơi, xoa bóp, massage); 
dịch vụ trang điểm.

9610

23. Dịch vụ đóng gói
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).

8292

24. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
(không hoạt động tại trụ sở).

1075

25. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán cà phê (không hoạt động tại trụ sở).

5630

26. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Quán ăn (không hoạt động tại trụ sở).

5610

27. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác

4620

28. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai

1104

29. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Sắt, thép

4662

30. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi 
măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính 
xây dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết 
bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn cốp pha, giàn giáo, 
cửa nhựa có lõi thép, ống inox, cửa cuốn, cửa kính thuỷ lực, 
cửa nhựa, cửa gỗ

4663

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá

8299

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121517865
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn Mỏ Thổ, Xã Minh Đức, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: thôn Mỏ Thổ, Xã Minh Đức, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN BẠO Nam

19/10/1984 Kinh Việt Nam

26/12/2019 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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